
TT Đơn vị Tổng cộng

Dự toán phân bổ, 

giao bổ sung tại 

Quyết định số 

2102/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2022 

của UBND tỉnh 

Điện Biên

Dự toán phân bổ, 

giao bổ sung tại 

Quyết định số 

2115/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2022 

của UBND tỉnh 

Điện Biên

Dự toán phân bổ, 

giao bổ sung tại 

Quyết định số 

2117/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2022 

của UBND tỉnh 

Điện Biên

I Khối huyện       5.329.000.000       4.680.000.000          649.000.000 -                       

1 Văn phòng Huyện ủy 200.000.000         200.000.000         -                       -                       

Chi thường xuyên          200.000.000 200.000.000        

2 Văn phòng HĐND&UBND huyện 200.000.000         200.000.000         -                       -                       

Chi thường xuyên          200.000.000 200.000.000        

3 Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện 60.000.000           60.000.000           -                       -                       

 - Kinh phí hỗ trợ chương trình mái ấm nghĩa tình an sinh xã hội, chi thường xuyên            60.000.000 60.000.000          

4 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 39.000.000           39.000.000           -                       -                       

 - Chi thường xuyên            39.000.000 39.000.000          

5 Trung tâm chính trị huyện 20.000.000           20.000.000           -                       -                       

 - Chi thường xuyên            20.000.000 20.000.000          

6 Phòng Tư Pháp huyện 11.000.000           11.000.000           -                       -                       

 - Chi thường xuyên            11.000.000 11.000.000          

7 Ban chỉ huy quân sự huyện 200.000.000         200.000.000         -                       -                       

Kinh phí hỗ trợ          200.000.000 200.000.000        

8 Công an huyện 100.000.000         100.000.000         -                       -                       

Kinh phí hỗ trợ, kinh phí đề án 06          100.000.000 100.000.000        

9 Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện 4.499.000.000      3.850.000.000      649.000.000         -                       

 -
Kinh phí thực hiện bổ nhiệm xếp lương giáo viên Mầm Non, Tiểu học, THCS theo quy định tại 

Thông Tư số 01; 02; 03/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021
      2.000.000.000 2.000.000.000     

 - Kinh phí ra khỏi vùng khó theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019       1.700.000.000 1.700.000.000     

 - Kinh phí chi thường xuyên, kỷ niệm 40 năm này nhà giáo Việt Nam          150.000.000 150.000.000        

 - Kinh phí thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016          649.000.000 649.000.000        

 Đơn vị tính: Đồng

PHÂN BỔ, GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022 

Biểu số 01

(kèm theo Báo cáo số 86/BC-KTXH ngày 02/12/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa)
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giao bổ sung tại 
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Quyết định số 

2117/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2022 

của UBND tỉnh 

Điện Biên

II Khối xã 464.000.000         170.000.000         -                       294.000.000         

1 UBND xã Sín Chải 70.000.000           70.000.000           

Kinh phí chi thường xuyên, sửa chữa            70.000.000 70.000.000          

2 UBND Thị Trấn 162.000.000         100.000.000         -                       62.000.000           

Kinh phí chi thường xuyên, mua sắm tài sản          100.000.000 100.000.000        

Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo Nghị định 96/2018/NĐ-

CP
           62.000.000 62.000.000          

3 UBND xã Mường Báng 63.000.000           -                       63.000.000           

Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo Nghị định 96/2018/NĐ-

CP
           63.000.000 63.000.000          

4 UBND xã Xá Nhè 20.000.000           -                       20.000.000           

Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo Nghị định 96/2018/NĐ-

CP
           20.000.000 20.000.000          

5 UBND xã Mường Đun 71.000.000           -                       71.000.000           

Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo Nghị định 96/2018/NĐ-

CP
           71.000.000 71.000.000          

6 UBND xã Tủa Thàng 38.000.000           -                       38.000.000           

Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo Nghị định 96/2018/NĐ-

CP
           38.000.000 38.000.000          

7 UBND xã Tả Phìn 39.000.000           -                       39.000.000           

Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo Nghị định 96/2018/NĐ-

CP
           39.000.000 39.000.000          

8 UBND xã Trung Thu 1.000.000             -                       1.000.000             

Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo Nghị định 96/2018/NĐ-

CP
             1.000.000 1.000.000            

TỔNG CỘNG 5.793.000.000      4.850.000.000      649.000.000         294.000.000         
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